
Mẫu số 22 
TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN​

------- 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM​

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ​
--------------- 

Số: ....... ....., ngày … tháng … năm … 
 

BÁO CÁO 
Kết quả thiết lập vườn cây đầu dòng cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm 

1. Tên tổ chức, cá nhân đứng tên đăng ký cấp Quyết định công nhận vườn cây đầu dòng: 
................................................................................................................................. 
Số định danh/mã số thuế/mã số doanh nghiệp/ số CCCD: ............................................ 
2. Địa chỉ: ................................................................................................................... 
Điện thoại…………..E-mail ...................................................................................... 
3. Tên loài cây: ............................................................................................................ 
4. Tên giống cây: ........................................................................................................ 
5. Vị trí hành chính và địa lý của vườn cây đầu dòng: 
Thôn ……... xã ………… ……………. tỉnh/thành phố: ......................................... 
Tọa độ địa lý: ............................................................................................................. 
Họ tên chủ hộ có vườn cây đầu dòng: ....................................................................... 
6. Thời gian, chỉ tiêu và phương pháp thiết lập, tên tiêu chuẩn chất lượng vườn cây đầu 
dòng (kèm bản photocopy Quyết định công bố đối với tiêu chuẩn cơ sở). 
7. Thông tin về vườn cây đầu dòng (đánh giá từng chỉ tiêu cụ thể, so sánh với tiêu chuẩn 
chất lượng vườn cây đầu dòng) 
- Năm trồng: ............................................................................................................... 
- Nguồn gốc xuất xứ: ................................................................................................. 
- Nguồn vật liệu giống trồng ban đầu (cây ghép, cây chiết cành,....): ....................... 
- Mật độ, khoảng cách trồng: ..................................................................................... 
- Quy mô diện tích, số lượng cây: .............................................................................. 
- Quy trình kỹ thuật chăm sóc đang áp dụng: ............................................................ 
- Tính đúng giống: ..................................................................................................... 
- Tình hình sinh trưởng: ............................................................................................. 
- Tình hình sâu bệnh hại: ........................................................................................... 



- Năng suất, chất lượng và chỉ tiêu khác (nếu có): .................................................... 
- Đề xuất số lượng vật liệu nhân giống khai thác tối đa/năm sau khi được công nhận vườn 
cây đầu dòng. 
- Không nhiễm bệnh Greening, Tristeza (đối với vườn cây đầu dòng cây có múi). 

 
 TỔ CHỨC, CÁ NHÂN LẬP BÁO CÁO​

(Ký tên, đóng dấu/ chữ ký số) 
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